
 

 

  

 

 

 

Giá trị giao dịch và Khối lượng giao dịch

Phân bổ GTGD theo mã chứng quyền

Phân bổ GTGD theo mã chứng khoán cơ sở

 

Nguồn: YSVN 
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Thị trường chứng quyền vẫn khá trầm lắng với nhiều chứng quyền 

biến động trong biên độ hẹp, tuy vậy các chứng quyền của HPG 

gây chú ý khi tăng điểm khá mạnh và thu hút dòng tiền mạnh mẽ. 

Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước và vẫn ở mức khá tích 

cực so với giai đoạn trước. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT có 

thể gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh của thị trường cơ sở 

và tập trung vào các chứng quyền của các cổ phiếu cơ sở đang có 

xu hướng ngắn hạn tích cực. 

07/06/2023 Chứng quyền HPG là tâm điểm 



 

 

KẾT QUẢ GIAO DICH TRONG PHIÊN VÀ CÁC CHỈ SỐ LIÊN QUAN 

Mã 
Thay 

đổi(+/-%) 
Đóng cửa 

KLGD (Hợp 
đồng) 

GTGD (tỷ 
VNĐ) 

Trạng 
thái tiền 

Premium Đòn bẩy 
Số phiên 
còn lại 

Độ biến 
động 

ngầm định 

CACB2208 2.2% 1,400 44,300 0.06  ITM  4.0%  63 54% 

CACB2301 3.1% 330 636,800 0.21  OTM  8.8%  43 29% 

CFPT2210 5.6% 380 739,200 0.28  OTM  10.4% 8.97 60 33% 

CFPT2213 1.4% 1,450 134,200 0.19  ITM  4.7% 5.03 63 49% 

CFPT2214 -1.3% 1,530 13,400 0.02  ITM  7.4% 4.38 104 45% 

CFPT2301 0.0% 1,010 - -  ITM  6.0% 8.42 13 75% 

CFPT2302 0.0% 1,030 - -  ATM  12.1% 4.58 49 68% 

CFPT2303 0.0% 650 25,100 0.02  OTM  8.8% 7.29 110 28% 

CHPG2226 2.7% 1,930 2,300 -  ITM  7.9% 4.39 63 63% 

CHPG2227 -2.9% 2,040 1,318,800 2.64  ITM  13.5% 3.58 104 62% 

CHPG2301 -3.0% 1,630 57,500 0.09  ITM  2.8% 6.42 13 89% 

CHPG2302 -1.3% 2,210 200 -  ITM  12.8% 3.55 79 74% 

CHPG2303 0.0% 1,290 - -  OTM  16.4% 3.52 27 76% 

CHPG2304 -1.1% 860 30,300 0.03  OTM  14.2% 4.96 49 58% 

CHPG2305 -5.3% 540 33,700 0.02  OTM  12.1% 7.09 43 47% 

CHPG2306 4.4% 1,190 630,300 0.74  ITM  8.9% 4.33 110 45% 

CMBB2211 0.0% 90 736,500 0.06  OTM  38.2% 1.80 60 54% 

CMBB2214 9.8% 2,120 465,700 0.94  ITM  7.3% 4.05 63 69% 

CMBB2215 7.8% 2,070 89,700 0.18  ITM  11.8% 3.57 104 63% 

CMBB2301 6.3% 1,020 125,100 0.13  ITM  2.9% 4.84 13 115% 

CMBB2302 0.0% 730 - -  ITM  5.4% 8.69 13 73% 

CMBB2303 21.2% 400 890,700 0.32  OTM  9.1% 9.93 43 36% 

CMSN2215 -6.3% 150 180,300 0.03  OTM  39.7% 2.16 63 56% 

CMWG2214 0.0% 320 1,373,700 0.48  OTM  20.6% 3.94 63 62% 

CMWG2215 7.5% 570 424,800 0.24  OTM  23.1% 3.12 104 66% 

CMWG2301 18.9% 440 4,600 -  OTM  19.9% 2.59 28 92% 

CMWG2302 3.4% 300 1,383,500 0.40  OTM  25.7% 6.36 110 40% 

CSTB2224 0.2% 4,390 566,800 2.45  ITM  2.6% 3.10 63 65% 

CSTB2225 2.2% 4,580 119,000 0.53  ITM  5.7% 2.83 104 67% 

CSTB2301 0.7% 1,420 46,600 0.07  ITM  9.3% 4.72 28 95% 

CSTB2302 -4.1% 940 6,200 0.01  OTM  7.2% 8.04 43 41% 

CSTB2303 1.8% 3,980 1,100,000 4.08  ITM  6.8% 3.08 110 61% 

CTCB2212 11.1% 100 50,900 -  OTM  39.2% 3.26 60 50% 

CTCB2215 3.9% 1,850 75,100 0.14  ITM  6.3% 3.84 63 69% 

CTCB2216 4.2% 1,980 10,000 0.02  ITM  11.0% 3.25 104 69% 

CTCB2301 0.0% 1,910 - -  ITM  12.0% 3.92 49 86% 

CTPB2301 2.9% 1,440 58,800 0.08  ITM  4.7%  43 55% 

CVHM2216 4.8% 220 208,500 0.04  OTM  18.7% 6.87 60 42% 

CVHM2219 4.6% 1,130 71,300 0.08  OTM  14.8% 4.35 63 61% 

CVHM2220 9.0% 1,330 41,500 0.05  OTM  20.4% 3.50 104 59% 

CVIB2201 7.1% 3,020 21,700 0.06  ITM  7.0%  63 75% 

CVIB2301 23.1% 480 406,400 0.17  OTM  8.5%  43 34% 

CVNM2212 -4.5% 210 482,900 0.10  OTM  23.6% 4.85 63 43% 

CVPB2212 5.3% 200 261,100 0.05  OTM  27.5% 6.33 60 49% 

CVPB2214 -1.0% 1,000 1,163,600 1.16  ITM  6.3% 4.03 63 63% 

CVPB2301 0.0% 800 131,900 0.10  OTM  16.5% 3.50 79 72% 

CVPB2302 0.0% 1,700 4,300 0.01  ITM  11.4% 3.96 49 82% 

CVRE2216 3.8% 270 224,200 0.06  OTM  18.4% 7.27 60 45% 

CVRE2220 4.3% 480 741,500 0.34  OTM  17.8% 5.02 63 55% 

CVRE2221 3.9% 530 61,200 0.03  OTM  27.7% 3.84 104 55% 

CVRE2301 -8.1% 570 16,300 0.01  OTM  18.0% 3.20 28 93% 

CACB2208 2.2% 1,400 44,300 0.06  ITM  4.0%  63 54% 

CACB2301 3.1% 330 636,800 0.21  OTM  8.8%  43 29% 

CFPT2210 5.6% 380 739,200 0.28  OTM  10.4% 8.97 60 33% 

CFPT2213 1.4% 1,450 134,200 0.19  ITM  4.7% 5.03 63 49% 

CFPT2214 -1.3% 1,530 13,400 0.02  ITM  7.4% 4.38 104 45% 

CFPT2301 0.0% 1,010 - -  ITM  6.0% 8.42 13 75% 



 

 

CFPT2302 0.0% 1,030 - -  ATM  12.1% 4.58 49 68% 

Nguồn: FiinPro, YSVN 

Premium = (Giá thực hiện + Giá chứng quyền x Tỷ lệ chuyển đổi) - Giá hiện tại của CKCS (Chênh lệch giữa Giá hòa vốn và giá hiện tại của CKCS).  

Đòn bẩy (Effective gearing) càng cao thì độ biến động theo CKCS càng lớn. 

Để hạn chế rủi ro, NĐT nên lựa chọn những Chứng quyền đang có Trạng thái tiền dương (ITM), có Tỷ lệ Premium hoặc Độ biến động ngầm định thấp. 

Ngoài ra, NĐT cũng nên ưu tiên giao dịch các Chứng quyền có Số phiên còn lại (thời gian tới khi đáo hạn) cao (trên 02 tuần) để hạn chế rủi ro 
 

BẢNG TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CƠ SỞ  

Mã 
Giá 

khuyến 
nghị 

Giá hiện 
tại 

Xu 
hướng 
ngắn 
hạn 

Xu 
hướng 
trung 
hạn 

Mức mục 
tiêu ngắn 

hạn 

Upside 
ngắn hạn 

so với 
giá hiện 

tại 

Mức cắt 
lỗ ngắn 

hạn 
Reward/Risk 

CTD      38.15       65.60  TĂNG TĂNG      43.09  -34%      62.21            (0.21) 

DPM      33.10       33.20  TĂNG GIẢM      36.79  11%      31.78             2.80  

FPT      80.50       85.00  TĂNG TĂNG      90.23  6%      82.67            (4.48) 

HDB      19.50       19.00  TĂNG TĂNG      21.07  11%      18.49             1.55  

HPG      22.60       22.60  TĂNG TĂNG      26.07  15%      21.48             3.09  

MBB      18.85       20.35  TĂNG TĂNG      21.15  4%      19.71            (2.68) 

MSN      74.10       75.50  TĂNG GIẢM      84.39  12%      71.67             4.24  

MWG      40.80       41.80  TĂNG GIẢM      46.45  11%      39.94             6.58  

NVL      13.90       14.55  TĂNG GIẢM      15.91  9%      13.13             2.60  

PNJ      73.00       72.60  TĂNG GIẢM      82.45  14%      71.27             5.46  

REE      60.60       63.10  TĂNG TĂNG      69.44  10%      60.48           74.08  

STB      26.35       28.35  TĂNG TĂNG      30.11  6%      27.35            (3.75) 

TCB      30.50       32.60  TĂNG TĂNG      33.01  1%      31.09            (4.25) 

VHM      51.20       55.30  TĂNG TĂNG      55.02  0%      52.71            (2.54) 

VIC       52.80  GIẢM GIẢM        53.67                -    

VJC       96.60  GIẢM GIẢM        99.72                -    

VNM       66.20  GIẢM GIẢM        67.74                -    

VPB      19.90       19.90  TĂNG TĂNG      23.45  18%      19.23             5.30  

VRE       27.25  GIẢM TĂNG        27.98                -    

 

Nguồn: YSVN 

 

ĐỘ BIẾN ĐỘNG NGẦM ĐỊNH CỦA CHỨNG QUYỀN VS. ĐỘ BIẾN ĐỘNG QUÁ KHỨ CỦA CKCS 

 

 
Nguồn: YSVN 

(*) Cột màu cam là Độ biến động quá khứ của cổ phiếu cơ sở; Cột màu xanh là Độ biến động ngầm định của CW; Đường trend line màu xanh là tỷ lệ Độ 

biến động ngầm định/Độ biến động lịch sử. 

(*) NĐT có thể sử dùng “Độ biến động ngầm định” để so sánh các chứng quyền có cùng chứng khoán cơ sở. Độ biến động ngầm định càng lớn thì kỳ 

vọng về mức độ biến động giá của CKCS càng cao (hay nói cách khác, Độ biến động ngầm định càng lớn thì chứng quyền càng đắt). 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN 
 

Mã chứng 
quyền 

TCPH Thời hạn 
Tỷ lệ chuyển 

đổi 
Giá phát hành 

Khối lượng 
phát hành 

Giá thực hiện 
Ngày giao 
dịch cuối 

cùng 

CACB2207 SSI 6 tháng 4.00000 : 1 1,100 5,000,000 25,500 29/03/2023 

CFPT2205 VCI 3 tháng 5.93100 : 1 1,000 5,000,000 91,931 11/01/2023 

CFPT2209 SSI 6 tháng 10.00000 : 1 1,850 5,000,000 88,000 29/03/2023 

CFPT2210 SSI 11 tháng 10.00000 : 1 2,350 2,000,000 90,000 29/08/2023 

CFPT2211 HCM 6 tháng 10.00000 : 1 1,500 5,000,000 85,000 28/02/2023 

CFPT2212 
ACBS - 
ACBS 

3.5 tháng 10.00000 : 1 1,870 4,000,000 70,000 02/06/2023 

CHDB2208 EPS - KIS 6 tháng 3.99790 : 1 1,100 5,000,000 19,189 24/03/2023 

CHDB2210 EPS - KIS 3 tháng 3.99790 : 1 1,000 3,000,000 23,098 08/03/2023 

CHPG2215 EPS - KIS 6 tháng 10.00000 : 1 1,000 10,000,000 22,999 24/03/2023 

CHPG2219 EPS - KIS 4 tháng 5.00000 : 1 1,000 1,500,000 26,888 08/03/2023 

CHPG2221 SSI 6 tháng 4.00000 : 1 1,000 5,000,000 25,000 29/03/2023 

CHPG2223 HCM 3 tháng 2.00000 : 1 2,300 1,500,000 22,500 28/02/2023 

CHPG2224 EPS - KIS 3 tháng 4.00000 : 1 1,000 3,000,000 22,222 27/02/2023 

CHPG2225 
ACBS - 
ACBS 

6 tháng 3.00000 : 1 1,550 1,000,000 17,000 02/06/2023 

CKDH2209 EPS - KIS 6 tháng 7.26900 : 1 1,200 5,000,000 36,344 24/03/2023 

CKDH2212 EPS - KIS 3 tháng 8.00000 : 1 1,000 2,000,000 41,999 08/03/2023 

CMBB2210 SSI 3 tháng 2.00000 : 1 2,000 1,500,000 25,500 29/03/2023 

CMBB2211 SSI 11 tháng 4.00000 : 1 1,200 2,000,000 27,000 29/08/2023 

CMBB2212 EPS - KIS 3 tháng 10.00000 : 1 1,000 1,000,000 17,777 27/02/2023 

CMBB2213 
ACBS - 
ACBS 

6 tháng 3.00000 : 1 1,550 1,500,000 17,000 02/06/2023 

CMSN2209 EPS - KIS 5 tháng 19.85390 : 1 1,400 5,000,000 111,413 24/03/2023 

CMSN2210 VCI 6 tháng 8.00000 : 1 1,000 2,000,000 116,000 11/01/2023 

CMSN2212 EPS - KIS 3 tháng 20.00000 : 1 1,100 3,000,000 112,233 08/03/2023 

CMSN2213 HCM 3 tháng 10.00000 : 1 2,100 1,500,000 110,000 28/02/2023 

CMSN2214 
ACBS - 
ACBS 

11 tháng 10.00000 : 1 1,640 3,000,000 100,000 02/06/2023 

CMWG2210 EPS - KIS 6 tháng 20.00000 : 1 1,000 1,000,000 58,999 08/03/2023 

CMWG2212 SSI 6 tháng 10.00000 : 1 1,650 5,000,000 75,000 29/03/2023 

CMWG2213 
ACBS - 
ACBS 

11 tháng 6.00000 : 1 2,760 3,000,000 54,000 02/06/2023 

CNVL2208 EPS - KIS 6.5 tháng 16.00000 : 1 1,200 1,000,000 79,999 24/03/2023 

CNVL2210 EPS - KIS 5 tháng 16.00000 : 1 1,100 3,000,000 88,888 08/03/2023 

CPDR2205 EPS - KIS 9 tháng 16.00000 : 1 1,000 8,000,000 52,999 24/03/2023 

CPDR2206 EPS - KIS 3 tháng 10.00000 : 1 1,000 2,000,000 51,888 27/02/2023 

CPNJ2205 VCI 6.5 tháng 4.43540 : 1 1,100 1,000,000 95,359 11/01/2023 

CPOW2204 EPS - KIS 6 tháng 5.00000 : 1 1,000 5,000,000 13,979 24/03/2023 

CPOW2205 VCI 6 tháng 1.00000 : 1 1,000 4,000,000 13,900 11/01/2023 

CPOW2208 EPS - KIS 6.5 tháng 4.00000 : 1 1,000 1,000,000 15,222 08/03/2023 

CTCB2214 
ACBS - 
ACBS 

3.5 tháng 3.00000 : 1 2,470 6,000,000 27,000 02/06/2023 

CTPB2204 EPS - KIS 3 tháng 10.00000 : 1 1,000 1,500,000 23,888 24/03/2023 

CVHM2211 EPS - KIS 3 tháng 16.00000 : 1 1,000 1,500,000 64,999 24/03/2023 

CVHM2213 EPS - KIS 3.5 tháng 16.00000 : 1 1,000 1,000,000 63,979 08/03/2023 

CVHM2217 EPS - KIS 6.5 tháng 10.00000 : 1 1,000 1,000,000 51,999 27/02/2023 

CVHM2218 
ACBS - 
ACBS 

11 tháng 6.00000 : 1 1,650 3,000,000 54,000 02/06/2023 

Nguồn: FiinPro, YSVN 
 

  



 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
 

 

Appendix A: Important Disclosures 

Analyst Certification 
Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect 
to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her 
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